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CHƯƠNG TRÌNH 

Tập trung các nguồn lực thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; quan tâm 

đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao 

động về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc,  

giai đoạn (2023-2028) 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Nghị 

quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu; Căn cứ Chương trình số 07/CTr-

LĐLĐ ngày 31/01/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Chấp hành LĐLĐ 

huyện xây dựng và triển khai Chương trình tập trung các nguồn lực thực hiện tốt 

chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp, chính đáng của đoàn 

viên, người lao động (NLĐ); quan tâm đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại 

lợi ích cho đoàn viên, NLĐ về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm 

việc, giai đoạn (2023-2028), nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Mục tiêu chung 

Tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 

cho đoàn viên, người lao động; đại diện thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa 

ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nâng cao chất lượng các bản TƯLĐTT với nhiều 

điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; chủ động 

tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở tại nơi làm việc, thực hiện pháp luật lao động, thực hiện chế độ, chính sách cho 

đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; 

góp phần phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Phấn đấu, có 100% doanh nghiệp Nhà nước, 75% trở lên doanh nghiệp 

ngoài khu vực Nhà nước đã thành lập Công đoàn cơ sở ký kết Thỏa ước lao động 

tập thể (TƯLĐTT), trong đó 85% các bản TƯLĐTT đã ký kết có nhiều nội dung 

có lợi hơn cho đoàn viên, NLĐ, ít nhất 45% TƯLĐTT được phân loại chất lượng 



 

đạt loại B trở lên. Có 80% trở lên công nhân lao động đủ điều kiện được đóng bảo 

hiểm xã hội. 

2.2. Phấn đấu có trên 90% doanh nghiệp Nhà nước và 70% trở lên doanh 

nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. 

2.3. Phấn đấu 100% CĐCS tham gia thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh 

lao động; tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an 

toàn vệ sinh lao động”. 

2.4. Hằng năm, duy trì tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”; “Tháng Công 

nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”; thăm hỏi, tặng quà cho 

đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

2.5. Đến năm 2028, ít nhất 60% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức Công đoàn 

có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia. 

2.6. 100% cán bộ Liên đoàn Lao động huyện được phân công làm công tác 

An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

ATVSLĐ. 

2.7. 100% các vụ tai nạn lao động nặng và chết người có đại diện Công đoàn 

tham gia điều tra. 

2.8. Hằng năm, dành một nguồn thu tài chính cho nhiệm vụ đại diện, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ và cán bộ Công đoàn. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tham gia thực hiện chính sách, pháp luật 

- Các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy manh công tác phối hợp tuyên truyền phổ 

biến cho người lao động về nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động, Luật Công 

đoàn, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, 

Luật Việc làm... để người lao động nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm của 

mình khi tham gia quan hệ lao động. 

- Tham gia với ủy ban nhân dân huyện, các Phòng ban chuyên môn xây dựng, 

triển khai các cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến 

hoạt động Công đoàn và công nhân lao động. Chủ động tham gia với người sử 

dụng lao động xây dựng nội quy lao động, thang lương, bảng lương, quy chế trả 

lương, quy chế khen thưởng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, người 

lao động và nâng cao chất lượng bữa ăn ca... 



 

- Phối hợp tham gia với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra tình hình 

thực hiện pháp luật lao động; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã 

hội của Công đoàn về thực hiện chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động 

theo quy định của pháp luật và TƯLĐTT, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. 

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của 

đoàn viên, người lao động để giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời những 

vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; đồng thời kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với thực tiễn. 

- Đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao 

động tại nơi làm việc, đảm bảo điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào 

"Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào quần chúng 

làm công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn. 

2. Tăng cưòng thương lượng, nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện 

thỏa ước lao động tập thể 

- Tăng cường công tác hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ CĐCS trong thương lượng, 

ký kết và thực hiện TƯLĐTT; thành lập Nhóm tư vấn, hỗ trợ đề giúp đỡ CĐCS 

trong triển khai thực hiện. Rà soát các bản thỏa ước hiện nay, nếu đã hết hiệu lực 

thi hành hoặc nội dung không đảm bảo thì hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS phối hợp với 

người sử dụng lao động thương lượng và ký kết lại. 

- Ban Chấp hành CĐCS chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng tập thể, thỏa 

thuận với người sử dụng lao động, nội dung thương lượng tập trung về tiền lương, 

tiền thưởng, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, công tác an toàn vệ 

sinh lao động và những vấn đề cơ bản về phúc lợi cho người lao động. Nội dung 

thương lượng tập thể, cần phải đảm bảo có lợi hơn cho người lao động so với quy 

định của pháp luật, tuy nhiên không được trái với pháp luật. 

- Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phiên họp thương lượng, trong 

quá trình thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội 

dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt 

được thỏa thuận; những nội dung còn có ý kiến khác nhau. Phấn đấu kết quả 

thương lượng phải có ít nhất từ 05 điều khoản có lợi hơn cho người lao động so 

với quy định. 



 

- Đối với các doanh nghiệp chưa có CĐCS nhưng có đủ điều kiện thương 

lượng, ký kết TƯLĐTT; thì Liên đoàn lao động huyện đại diện thương lượng, ký 

kết TƯLĐTT khi có yêu cầu của người lao động. 

- Các Công đoàn cơ sở thông báo và lấy ý kiến của tập thể lao động về kết 

quả thương lượng, tổ chức ký kết TƯLĐTT. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các điều khoản trong TƯLĐTT đã ký kết, kịp thời phát hiện những điều 

khoản không còn phù hợp với thực tế và quy định pháp luật, để thương lượng sửa 

đổi, bổ sung theo quy định. 

3. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Công đoàn trong xây dựng và thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

- Hằng năm, Liên đoàn Lao động huyện chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo 

thực hiện quy chế dân chủ cùng cấp; phối hợp với chính quyền, chuyên môn chỉ 

đạo việc thực hiện quy chế dân chủ theo quy định của pháp luật và Nghị quyết số 

09/NQ-BCH, ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong 

tình hình mới. 

- CĐCS chủ động tham gia đề xuất với người sử dụng lao động thành lập Ban 

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp, trong đó 

Công đoàn là thành viên. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm trong quá trình xây dựng và 

tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các nội quy, quy chế khác có liên 

quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử 

dụng lao động. Phân công cán bộ Công đoàn theo dõi, giám sát việc thực hiện quy 

chế dân chủ ơ cơ sở tại doanh nghiệp. 

- Công đoàn chuẩn bị tốt nội dung khi tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở 

doanh nghiệp. Nội dung quy chế phải thể hiện đầy đù trách nhiệm của người sử 

dụng lao động trong việc thực hiện quy chế dàn chủ; quyền của người lao động 

được biết, được bàn, được quyết định và được giám sát kiểm tra những chủ trương, 

chính sách, chế độ có liên quan. Căn cứ vào đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, 

Công đoàn cơ sở có thể đề xuất các hình thức dân chủ khác, nhằm phát huy đầy đù 

quyền dân chủ tại cơ sở như: Tổ chức hòm thư góp ý, góp ý qua hộp thư điện tử... 

Chủ động đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị Người lao 

động theo quy định tại Điều 69 - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Hướng dẫn số 

41/HD- TLĐ, ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công 



 

đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

Nghiên cứu, nắm vững các quy định hiện hành, chuẩn bị nội dung thuộc trách 

nhiệm Công đoàn như: Báo cáo kiến nghị của người lao động, chăm lo bảo vệ 

quyền, lợi ích người lao động, tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội 

quy, quy chế của doanh nghiệp; khuyến khích người lao động phát huy tinh thần 

dân chủ, tích cực tham gia đề xuất sáng kiến, kiến nghị nhằm đảm bảo quyền lợi và 

thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Công đoàn chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và ban 

hành Quy chế đối thoại tại doanh nghiệp; tổ chức cho người lao động đề xuất nội 

dung đối thoại; lựa chọn nội dung ưu tiên, lựa chọn thành viên tham gia đối thoại 

nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao 

động. Đối với những vướng mắc, bức xúc của người lao động, Công đoàn cần sớm 

đề nghị người sử dụng lao động tổ chức đối thoại để ổn định sản xuất, tránh những 

tranh chấp lao động. Kết quả đối thoại cần được thông báo công khai cho người lao 

động được biết; Công đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện kết quả đối thoại. 

4. Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, đầy mạnh thực 

hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” 

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến tham gia với các cơ quan chức năng 

trong xây dựng các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ 

sinh lao động, chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động, phối hợp kiểm tra, 

thanh tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm phát hiện, xừ lý kịp thời 

các vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động. 

- Phối họp với cơ quan chức năng và người sử dụng lao động tổ chức phát 

động phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh phong trào quần 

chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh 

- Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của 

mạng lưới an toàn vệ sinh viên, thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức về an 

toàn vệ sinh lao động và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn 

vệ sinh viên tại doanh nghiệp. 

- CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động, xây dựng kế hoạch vệ sinh lao 

động, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, thành lập 

mạng lưới an toàn vệ sinh viên, chủ động đưa các nội dung về điều kiện làm việc, 



 

an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp... vào thương 

lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kịp thời giải quyết chế độ cho người lao 

động khi gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

5. Thực hiện tốt “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”, Chương trình 

“Mái ấm Công đoàn” và các hoạt động xã hội từ thiện của tổ chức Công đoàn 

- Các cấp Công đoàn chủ động phối họp với các đối tác đã ký kết thỏa thuận 

hợp tác, bàn và triển khai thực hiện bán các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu phù họp 

với nhu cầu sử dụng thực tế tại địa phương, tiếp tục thương lượng, ký kết thỏa 

thuận họp tác mới với các đơn vị doanh nghiệp ở địa phương mình, đảm bảo các 

bên tham gia thỏa thuận, ký kết phải nghiêm túc thực hiện đúng nghĩa vụ và tôn 

trọng thực hiện lợi ích của các bên, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, 

người lao động. 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các 

sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đối với đoàn viên và người lao động, đảm bảo các sản 

phẩm, dịch vụ ưu đãi đối với đoàn viên, người lao động phải đảm bảo uy tín, chất 

lượng, giá cả phù hợp với điều kiện thu nhập của người lao động. 

- Ưu tiên thực hiện các hoạt động xã hội của Công đoàn đến với đoàn viên, 

người lao động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các đon vị doanh nghiệp gặp 

khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh 

khó khăn trong cuộc sống, phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt công 

tác xă hội từ thiện bằng các việc làm cụ thể, phối hợp tồ chức tốt Chương trình 

“Tết Sum vầy”; “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 

động” hàng năm. 

- Tiếp tục đôn đốc, vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Xã hội Công đoàn” tỉnh 

để giúp đỡ các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, được làm nhà, sửa nhà, hỗ 

trợ, thăm hỏi khi bị bệnh nan y, hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 

6. Chăm lo đời sống tinh thần, quyền lợi chính trị cho đoàn viên, người 

lao động 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, kỳ luật lao động, tác phong lao động công nghiệp cho đoàn viên, người 

lao động; phối hợp với người sử dụng lao động đẩy mạnh học tập nâng cao trình 

độ học vấn, kỳ năng nghề nghiệp và hiểu biết, chấp hành pháp luật cho công nhân 

lao động; xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân, nhất là công nhân trẻ. 



 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phù hợp với điều 

kiện sống và làm việc của đoàn viên, người lao động; tổ chức các giải giao hữu, thi 

đấu thể thao cho đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng môi trường văn hóa 

lành mạnh, xây dựng “Cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

- Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 

tăng tỷ lệ đảng viên là công nhân lao động. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức 

cơ sở Đảng, thì Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động giới thiệu đoàn 

viên ưu tú cho cấp ủy nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để xem xét bồi dưỡng, kết 

nạp đảng viên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động huyện 

- Xây dựng Chương trình và tuyên truyền phổ biến đến các Công đoàn cơ sở, 

đoàn viên, người lao động.  

- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị. 

2. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVCLĐ tích cực 

ủng hộ Quỹ “Xã hội Công đoàn tỉnh”, chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, các 

hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức Công đoàn và phối hợp với thủ trưởng cơ 

quan hưởng ứng mô hình “Quỹ tương hỗ Công đoàn” phù hợp với tình hình 

thực tế của cơ quan, đơn vị và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về LĐLĐ 

huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban CSPL&QHLĐ LĐLĐ tỉnh; 

- Các CĐCS; 

- Lưu. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vân Văn Kiều 
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